
NƯỚC 

I. Trắc nghiệm  

Câu 1. Xét các ống nghiệm chưa dung dịch / chất lỏng : (1) HCl ; (2) H2O : (3) 
NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào các ống nghiệm trên, thì màu của giấy quỳ lần 
lượt là 

A. Đỏ, xanh, tím    B. xanh, tím, đỏ 

C. đỏ, tím, xanh    D. đỏ, không màu, xanh 

Câu 2. Khí H2 sẽ được ứng dụng trong tương lai làm nhiên liệu sạch vì H2…… 

A. Phản ứng với oxi tỏa nhiều nhiệt 
B. Phản ứng với oxi tạo nước, tỏa nhiều nhiệt 
C. Phản ứng với CuO tạo Cu và hơi nước 
D. Cháy trong không khí tỏa nhiệt kém 

Câu 3. Khối lượng H2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit H2 (đktc) là 

A. 9,0 lit   B. 9,0 gam  C. 18,0 gam  D. 18 lit 

Câu 4. Nước tinh khiết có tính chất 

A. Sôi ở 1000C ở bất cứ độ cao nào trong khí quyển 
B. Dẫn điện tốt 
C. Không dẫn điện 
D. Không mùi, không vị, màu trắng. 

Câu 5. Tỉ lệ khối lượng của oxi và hiđro trong nước là 

A. 16 : 1   B. 1 : 6  C. 1 : 8  D. 8 : 1 

Câu 6. 1 mol canxi phản ứng tối đa x mol H2O. Giá trị của x là 

A. 1   B. 2   C. 3   D. A, B, C đều sai 

Câu 7. Số mol nguyên tử hiđro có trong 1 mol nước là 

A. 2 mol   B. 1 mol  C. 0,5 mol  D. 3 mol 
II. Tự luận 



Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 4 gam kim loại hóa trị II vào nước, thu được thể tích 
H2 (đktc) tối đa là 1,12 lit. Gọi tên kim loại và sản phẩm tạo thành. 

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 6,3 gam hỗn hợp Ca và Na vào H2O thu được 3,36 lit 
H2 (đktc). Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch. 

Câu 9. Trong các oxit sau đây : SO3, CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3 oxit nào tác 
dụng được với nước? Viết phương trình phản ứng? 

Câu 10. Cho 26,2 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O tác dụng với nước dư, sau phản 
ứng thu được 6,72 lit khí H2 (đktc). 

a) Tính khối lượng chất tan thu được sau phản ứng. 
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp ban đầu. 

 


